
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 212912 Lê Thị Kim Chi 02/01/2003 Vĩnh Long DH21QTK07

2 213133 Trương Quốc Cường 01/01/2003 An Giang DH21QTK07

3 203571 Hồ Hoàng Duy 22/09/2002 An Giang DH20KTR01

4 219561 Châu Nhĩ Hào 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO06

5 2110477 Phan Gia Huy 19/07/2003 Đồng Tháp DH21XDU02

6 213427 Nguyễn Thị Như Huỳnh 05/05/2003 Cần Thơ DH21TCN03

7 212148 Cao Thị Két 19/10/2003 Kiên Giang DH21TCN03

8 2010419 Nguyễn Hoàng Khang 06/10/1999 Cần Thơ DH20KTR01

9 219589 Trần Hoàng Khang 29/07/2003 Kiên Giang DH21TCN03

10 2111167 Lê Hữu Khánh 22/11/2003 Cần Thơ DH21OTO06

11 214261 Lâm Hoàng Khiêm 20/02/2003 Hậu Giang DH21OTO06

12 213006 Phạm Ngọc Lam 19/11/2003 Hậu Giang DH21QTK07

13 213024 Nguyễn Duy Tài Lợi 16/12/2003 Cà Mau DH21TCN03

14 211210 Cao Nhật Nam 13/12/2003 Hậu Giang DH21OTO01

15 2110317 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/05/2003 Cần Thơ DH21XDU02

16 2110048 Lâm Thành Nghiêm 17/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

17 210898 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 24/12/2003 Cà Mau DH21TCN01

18 200152 Hà Quỳnh Như 27/10/1995 Cần Thơ DH20KTR01

19 212097 Lâm Hồng Quỳnh Như 25/10/2003 Bạc Liêu DH21TCN03

20 2110173 Huỳnh Tấn Phát 11/07/2003 Vĩnh Long DH21TCN03

21 212592 Võ Thành Phát 15/06/2003 Kiên Giang DH21XDU02

22 202242 Nguyễn Trần Phú 10/12/2001 Hậu Giang DH20KTR01

23 212086 Huỳnh Văn Phục 19/05/2003 Kiên Giang DH21TCN03
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24 212835 Đào Lâm Quốc 10/10/2003 Kiên Giang DH21XDU02

25 211230 Dương Thị Tố Quyên 02/10/2003 Cần Thơ DH21TCN01

26 219418 Trịnh Minh Quyên 19/06/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

27 213164 Võ Như Quỳnh 10/10/2003 Hậu Giang DH21QTK07

28 212832 Võ Minh Tân 25/02/2003 Tiền Giang DH21XDU02

29 210295 Quách Tấn Thành 31/07/2003 Cần Thơ DH21OTO01

30 211802 Dương Thái Xuân Thùy 22/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

31 212545 Nguyễn Diễm Thùy 02/02/2002 Cà Mau DH21QTK07

32 211948 Phan Phước Tiến 20/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

33 211345 Mạc Chí Toán 21/11/2003 Cà Mau DH21XDU02

34 212761 Đào Ngọc Trâm 02/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

35 212760 Dương Huyền Trân 08/02/2003 Cà Mau DH21QTK07

36 213250 Thạch Thị Bé Trân 08/02/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

37 223452 Trần Thị Kiều Trang 23/10/2004 Kiên Giang DH22QTN01

38 213034 Võ Ngọc Thiên Trang 15/09/2003 An Giang DH21QTK07

39 200273 Lưu Vũ Tuyển 31/03/2002 Kiên Giang DH20QTK06

40 213013 Trương Lê Thúy Vy 04/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07
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